
TT Lớp Tên sản phẩm Họ và tên học sinh tham gia Lĩnh vực Điểm Vị Thứ Giải

1 6/7 Thiết bị chăm sóc cây thông minh Lê Hoàng Khôi
Lập trình 

nhúng 38 16

2 6/2
Ngôi nhà thông minh giảm 
thiểu rủi ro thiên tai

Trần Lê Ngân Khuê, 
Phạm Việt Anh, 

Vật lí - 
Công nghệ 68 3 II

3 6/1 Ca nô điều khiển từ xa

Bùi Thế Lâm, 
Lê Huy Phát, 
Cao Quang Minh

Vật lí - 
Công nghệ 53 8 III

4 6/5
Mô hình báo động và 
xử lí khi hỏa hoạn

Nguyễn Khánh Ngân, 
Đỗ Nhật Trường, 
Đặng Ngô Linh Đan

Vật lí-
Toán 61 5 III

5 6/9 Đèn cảm ứng âm thanh

Trần Hồng Giáp, 
Nguyễn Gia Khang, 
Nguyễn Bùi Thục Quyên

Lập trình 
nhúng 44 12 KK

6 6/4 Thuyền buồm chạy bằng mô-tơ

Nguyễn Trần Kỳ Thư, 
Trần Trung Thiên Uy, 
Phan Kim Ngân

Vật lí-
Toán 35 21

7 6/8

Mô hình lăng chủ tịch
Hồ Chí Minh và 
quảng trường Ba Đình 

Phạm Ngọc Kha Thy, 
Trần Ngô Anh Kiệt Công nghệ 36 19

8 6/6 Cối xay gió và khu tập thể dục

Lê Văn Duy,
Võ như An Khôi,
Nguyễn Hoàng Triều Công nghệ 31 26
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9 6/3 Mô hình các tầng khí quyển 3D

Trần Trương Gia Triều,
Lâm Quốc Tiến, 
Hồ Khánh An KHTN 39 14 KK

10 6/1
Xây dựng thùng rác 
thông minh tích hợp

Lê Duy Duẩn, 
Phan Nguyên Tuấn KHTN 56 6 III

11 7/1 Bức tranh đèn Led
Dương Tấn Khang, 
Dương Tấn Vĩnh Vật lý 38 16

12 7/1
Mô hình thuyền dọn 
rác trên sông Nguyến Viết Khôi Vật lý 39 14 KK

13 7/1 Mô hình thung lũng công nghệ xanh

Trần Hoàng Kim Ái, 
Tôn Nữ Phương Thảo, 
Nguyễn Kim Bảo Uyên Công nghệ 41 13 KK

14 7/3
Mô hình thành phố 
thông minh (Smart City)

Trương Hoàng Nguyên Thư, 
Nguyễn Thị Minh Tâm 

Công nghệ 
môi trường 55 7 III

15 7/3 Máy bơm nước thủy lực Lê An Phú Vật lý 32 25

16 7/9 Mô hình khám phá Ngày và Đêm

Nguyễn Minh Hoàng, 
Phạm Văn Minh Nhật, 
Lê Chí Khang

Địa lí- 
Vật lí 50 10 KK

17 7/1 Lập trình hệ thống đèn giao thông Đào Thanh Thịnh Tin 75 2 II

18 7/1

Mô hình hệ thống thủy canh
 tuần hoàn sử dụng rác thải hữu cơ 
đã qua xử lý làm dung dịch 
dinh dưỡng

Nguyễn Nhật Nam 7/1, 
Phạm Minh Hải 8/1 KHTN 68 3 II

19 7/1 Mô hình vườn rau tương lai

Nguyễn Nhật Khải Bình, 
Lưu Văn Khang, 
Võ Trung Hiếu

Sinh- 
Công nghệ 33 24

20 7/4
Mô hình vòng tuần hoàn nước 
(Thiết bị chưã cháy tự động) Võ Nguyên Bảo Khánh, Địa lí 35 21



21 7/1
Mô hình trạm sạc xe điện 
năng lượng mặt trời mini Bùi Lê Ngọc Quân KHTN 52.5 9 III

22 7/8
Chai lọc nước mini từ 
vật liệu tái chế Nguyễn Quang Nhật KHTN 31 26

23 7/2

Thiết kế đôi mắt nhân tạo từ AI 
hỗ trợ người khiếm thị hòa nhập 
và tạo sinh kế 

Trần Duy Nghĩa,
Nguyễn Minh Quân,
Nguyễn Phạm Trường Lộc 

Tin học _ 
Công nghệ 81.5 1 I

24 7/7 Trang trí nhà ở Cao Trần Thanh Trúc Công nghệ 50 10 KK

25 7/1
Mô hình thùng rác tái chế 
thông minh trong trường học

Nguyễn Tường Gia Minh, 
Nguyễn Lâm Bảo Nguyên, 
Trần Minh Thùy

Công nghệ- 
môi trường 36 19

26 7/1
Mô hình sinh hoạt 
văn hóa đồng bào Ê-đê Nguyễn Nhật Minh Trí

Công nghệ -
 Mỹ Thuật 38 16

27 7/6
Chùm đèn thông minh
( Ngôi nhà xanh)

 Nguyễn Đình Gia Bảo
 Lê Minh  Khuê  KHTN 34 23

28 7/5

Ngôi nhà thông minh 
sử dụng pin năng lượng 
mặt trời

Đỗ Thị Hoàng Anh
Trần Đặng Bảo Nhi
Nguyễn Bảo Như

Vật lý - 
Công nghệ 39 14 KK

Danh sách này có 16 sản phẩm được xếp giải trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải kk BTC HỘI THI
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